
QUYẾT ĐỊNH 
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ–UBND ngày 20/06/2022 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức Sở Y tế Hưng Yên; 

  Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ngày 28/07/2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho 4 cá nhân; Cấp mới Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 09 cơ sở; Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 03 cơ sở (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh 

Văn phòng; Chánh Thanh tra Y tế; Trưởng phòng Nghiệp vụ; Văn phòng 

HĐND và UBND/Trưởng phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã và các ông 

(bà) có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

UBND TỈNH HƯN G YÊN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số: 444/QĐ-SYT Hưng Yên, ngày  31 tháng  07 năm 2023 

Nơi nhận:                                                                             

- Như điều 2; 

- Lãnh đạo sở;    

- KHTC,NV; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 



DANH SÁCH 
CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC, GIẤYCHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

(Kèm theo Quyết định số: 444 ngày 31 tháng 07 năm  2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

I. DANH SÁCH  CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

TT 
Họ và tên 

đệm 
Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Hình 

thức 

cấp 

Nơi cấp 

Số 

CMN

D 

Ngày cấp Nơi cấp Nơi cấp HKTT Tên bằng 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Cấp 

mớI  

Cấp 

lại 

1.  Bùi Thị Nhật 
02/10/ 

1982 
Nữ 

Xét 

hs 

Hưng 

Yên 

033 

182 

002 

529 

10/4/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Đức 

Thắng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

2021 

Trường 

Cao đẳng 

Dược Hà 

Nội 

x  

2.  

Nguyễn 

Trần 

Tùng 

Dương 
29/10/ 

1997 
Nam 

Xét 

hs 

Hưng 

Yên 

001 

097 

020 

224 

10/7/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường 

Thành Công, 

quận Ba 

Đình, thành 

phố Hà Nội 

Dược sĩ 

trung 

học 

2021 

Trường 

trung cấp 

Y khoa Hà 

Nội 

x  

3.  Trần Bá Đông 
15/10/ 

1991 
Nam 

Xét 

hs 

Hưng 

Yên 

033 

091 

015 

743 

14/8/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Phường An 

Tảo, thành 

phố Hưng 

Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Dược sĩ 

đại học 
2021 

Trường 

Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng 

x  

4.  
Phạm 

Xuân 
Thảo 

04/12/ 

1992 
Nam 

Xét 

hs 

Hưng 

Yên 

033 

092 

006 

919 

25/4/ 

2021 

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội 

Xã Liên 

Phương, 

thành phố 

Hưng Yên, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Dược sĩ 

đại học 
2015 

Trường 

Đại học Y 

Dược Thái 

Bình 

x  

Tổng số: 04 cá nhân 

II. DANH SÁCHCẤP MỚI, CẤP LAỊ GIẤYCHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC  

TT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số 

điện 

thoại 

di 

động  

Địa chỉ trụ sở chính 
Loại hình 

kinh doanh 

Số GCN 

ĐKKD 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Phạm vi 

kinh 

doanh 

Số CCHN 
Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 



1.  
Quầy thuốc 

Vân Sơn 

Nguyễn 

Thị 

Hoa 

Dược 

sĩ 

trung 

học 

0982 

834 

012 

Đường 376, thôn 

Đan Tràng, xã 

Hồng Vân, huyện 

Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1545/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2931/CCH

N-D-SYT-

HY 

10/4/ 

2023 

Hưng 

Yên 

2.  

Quầy thuốc 

3P 

Pharmacy 

19 

Lê 

Minh 

Tuấn 

Hiệp 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0903 

220 

752 

Thôn Từ Hồ, xã 

Yên Phú, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1546/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2768/CCH

N-D-SYT-

HY 

14/9/ 

2022 

Hưng 

Yên 

3.  
Quầy thuốc 

Quỳnh Hoa 

Hồ Thị 

Hoa 

Dược 

sĩ 

trung 

học 

0346 

590 

209 

Thôn Yên Phú, xã 

Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1547/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3024/CCH

N-D-SYT-

HY 

05/6/ 

2023 

Hưng 

Yên 

4.  
Nhà thuốc 

GPP số 22 

Doãn 

Quốc 

Tuấn 

Dược 

sĩ đại 

học 

0969 

886 

336 

Số 148 Nguyễn 

Thiện Thuật, 

phường Nhân 

Hòa, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng 

Yên 

Nhà thuốc 

1388/ĐKKD

D-HY 

Thay thế 

cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1388/ĐKKD

D-HY cấp 

ngày 26 

tháng 08 

năm 2022 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2426/CCH

N-D-SYT-

HY 

12/3/ 

2021 

Hưng 

Yên 

5.  

Nhà thuốc 

Khánh 

Linh 

Đặng 

Thị 

Oanh 

Dược 

sĩ đại 

học 

0979 

267 

497 

Số 43 Tuệ Tĩnh, 

phường An Tảo, 

tp Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Nhà thuốc 

1170/ĐKKD

D-HY Thay 

thế cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

1170/ĐKKD

D-HY cấp 

ngày 

16/06/2022 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2265/CCH

N-D-SYT-

HY 

18/5/ 

2020 

Hưng 

Yên 



6.  

Quầy thuốc 

Ngọc 

Trang 

Hà Thị 

Ngọc 

Trang 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0971 

306 

850 

Thôn Yên Phú, xã 

Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1548/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2935/CCH

N-D-SYT-

HY 

10/4/ 

2023 

Hưng 

Yên 

7.  
Nhà thuốc 

Hồng Phúc 

Nguyễn 

Hồng 

Hạnh 

Dược 

sĩ đại 

học 

0382 

938 

239 

Thôn Duyên 

Linh, xã Đình 

Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng 

Yên 

Nhà thuốc 

697/HY-

ĐKKDD 

Thay thế 

cho giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

dược số 

697/ĐKKD

D-HY cấp 

ngày 

25/08/2017 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

1262/CCH

N-D-SYT-

HY 

28/10/ 

2022 

Hưng 

Yên 

8.  

Quầy thuốc 

Duyên 

Pharmacist 

Trần 

Thị 

Duyên 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0343 

872 

337 

Thôn Chấn Đông, 

xã Hoàn Long, 

huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1549/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2942/CCH

N-D-SYT-

HY 

18/4/ 

2023 

Hưng 

Yên 

9.  
Quầy thuốc 

Mai Trang 

Dương 

Thị 

Hương 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0397 

112 

372 

Thôn Trai Thôn, 

xã Hồng Quang, 

huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1550/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

2835/CCH

N-D-SYT-

HY 

30/11/ 

2022 

Hưng 

Yên 

10.  
Quầy thuốc 

Tâm Phúc 

An 

Vũ 

Phương 

Huyền 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0939 

776 

362 

Thôn Như 

Phượng Thượng, 

xã Long Hưng, 

huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

Quầy thuốc 
1551/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

1607/CCH

N-D-SYT-

NB 

22/11/ 

2021 

Ninh 

Bình 

11.  
Quầy thuốc 

Ngọc Thảo 

Nguyễn 

Thị 

Thảo 

Dược 

sĩ cao 

đẳng 

0982 

738 

283 

Thôn Dương 

Trạch, xã Tân 

Dân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

Quầy thuốc 
1552/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

3042/CCH

N-D-SYT-

HY 

19/6/ 

2023 

Hưng 

Yên 



Tổng số: 12 cơ sở. 

 

12.  

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

trường đại 

học Y khoa 

Tokyo Việt 

Nam 

Nguyễn 

Lê 

Trang 

Dược 

sĩ đại 

học 

0988 

986 

686 

ST-01, Ecopark, 

xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang, 

tỉnh HƯng Yên 

Nhà thuốc 
1553/ĐKKD

D-HY 

31/7/2

023 

Hưng 

Yên 

Bán lẻ 

thuốc 

thành 

phẩm 

02586/CC

HND-

SYT-HNO 

31/7/ 

2018 

Hà 

Nội 
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